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TÓM TẮT 

  Cây thuốc từ lâu đóng một vai trò quan trọng trong việc điều trị và phòng ngừa một số bệnh 

tật. Trong đó, Muồng trâu (Senna alata (L.) Roxb.) là một trong những dược liệu phân bố rộng rãi 

tại các khu vực nhiệt đới và được sử dụng trong rất nhiều bài thuốc dân gian. Bài báo này sẽ tập 

trung tổng hợp thông tin các nghiên cứu về thành phần hóa học, các tác dụng sinh học và độc tính 

của Senna alata. Dựa trên các dữ liệu khoa học được công bố, Muồng trâu thực sự là một dược liệu 

đầy tiềm năng vì sự đa dạng các thành phần hóa học và các hoạt tính sinh học mà dược liệu này 

mang lại. 

ABSTRACT 

SENNA ALATA (L.) ROXB.: A REVIEW 
Chung Khanh Linh1, Huynh Loi2* 

1. University of medicine and pharmacy at Ho Chi Minh city 

2. Hong Bang International University 
  Herbal medicines have played a critical role in treatment and prevention for some diseases. 

Among a diversity of natural medicinal sources, Senna alata (L.) Roxb. is an outstanding plant 

broadly distributed in tropical region. It is considered as a well-recognized traditional medicine. 

This review article focuses to enhance and prepare a comprehensive review on phytochemical, 

pharmacological and cytotoxicity studies of Senna alata. Based on published scientific data, this 

plant may suggest a gigantic biological potential of an abundant source of chemical constituents 

and a variety of bioactivities contributing to therapeutic values. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

  Muồng trâu (Senna alata (L.) Roxb.) là một loại cây bụi, dạng cây gỗ nhỡ thuộc họ 

Đậu (Fabaceae). Muồng trâu phân bố chủ yếu ở khu vực trung tâm châu Mỹ, vùng nhiệt đới 

châu Á và châu Phi, một số đảo trên biển Thái Bình Dương, phía bắc và đông châu Úc [9]. 
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Nhiều nghiên cứu khảo sát các thành phần hóa học trên các bộ phận khác nhau của Muồng 

trâu được công bố, trong đó các hợp chất phenol chiếm thành phần chủ đạo như anthranoid 

và flavonoid. Các thành phần khác như acid béo, steroid và terpenoid cũng được tìm thấy 

[1], [6-7], [11-13], [15-16], [18-22], [27-29].  

  Các hợp chất chuyển hóa thứ cấp phân lập từ S. alata đã được chứng minh có các 

tác dụng sinh học tiềm năng, có khả năng mang lại hiệu quả điều trị tốt. Các tác dụng bao 

gồm tính kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, chống oxy hóa, kháng viêm, tác dụng điều 

trị đái tháo đường, kháng ký sinh trùng... [3-5], [8], [18], [24], [26-28]. Muồng trâu đã được 

đưa vào Dược Điển Việt Nam V với công năng chủ trị bao gồm nhuận tràng, lợi gan mật, 

tiêu độc, tiêu viêm, sát trùng, chỉ ngứa, dùng trị táo bón (dùng sống), viêm gan, da vàng 

(dùng dược liệu sao khô), dùng ngoài chữa hắc lào, viêm da thần kinh, ngứa lở [2]. Hiện 

nay, sự gia tăng những trường hợp kháng thuốc trong điều trị nhiều căn bệnh đã dẫn đến 

nhiều hậu quả nghiêm trọng. Với nhiều tác dụng sinh học, Muồng trâu cần được xem xét và 

quan tâm nghiên cứu sâu hơn để ứng dụng vào thực tế điều trị. Bài báo tổng quan về cây 

Muồng trâu (S. alata) bao gồm thực vật học, thành phần hóa học, những tác dụng sinh học 

của Muồng trâu, công dụng làm tiền đề và tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu sâu hơn 

trên dược liệu này. 

II. THỰC VẬT HỌC 

 2.1. Tên khoa học 

  Muồng trâu, hay còn gọi là Muồng lác – Senna alata (L.) Roxb., có tên đồng danh 

là Cassia alata L., thuộc họ Đậu – Fabaceae [2]. Việc tách chi Senna ra khỏi Cassia được 

khẳng định bởi phân loại học, cấu trúc và di truyền. Việc phân loại ngày nay đối với các 

loài thuộc chi Senna dựa vào đặc điểm quan trọng của cấu tạo hoa, trong khi trước đây dùng 

cấu tạo quả [10]. Tuy nhiên, tên Senna alata (L.) Roxb. do Roxburgh định danh lại năm 

1832 là tên được chấp nhận theo theplantlist.org. 

2.2. Mô tả thực vật 

  Cây nhỡ cao 1-2 m, có nhánh nằm ngang, có lông mịn. Lá kèm hình tam giác, 6-8 

mm, tồn tại. Lá có trục dài 30-50 cm, hơi có rìa, mang 8-20 đôi lá chét, thuôn–bầu dục, 5-

15 × 3-7 cm, tròn ở hai đầu, không lông. Cụm hoa thành chùm ở nách lá, đầy hoa, 20-50 × 

3-4 cm. Lá bắc dễ rụng. Hoa có cuống ngắn; lá đài không đều nhau, thuôn, 10-20 × 6-7mm; 

cánh hoa màu vàng bóng, xoan-tròn tới hình bay, có móng ngắn, 2 × 1-1,5 cm, nhị 10, có 3 

cỡ, mà 2 cái lớn hơn có chỉ nhị. 

  Muồng trâu thường gặp ở những nơi đất trống, nương rẫy cũ, gần các sông suối lên 

tới độ cao 1500 m. Ra hoa kết quả vào mùa đông–xuân [2]. 
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-  -  -  -  
- (a) (b) (c) (d) 

Hình 1: Muồng trâu (Hình chụp tại xã Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận 26/04/2020) 

Muồng trâu (a), Hoa (b), Quả và hạt (c,d) 

 2.3. Phân bố sinh thái 

  Cây du nhập, gặp ở Hà Nội, Thanh Hoá, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, 

Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang. 

Thường gặp ở những nơi đất trống, nương rẫy cũ, gần các sông suối lên tới độ cao 1500m. 

Ra hoa kết quả vào mùa đông–xuân. Cây cũng được trồng trong các vườn thuốc, hoặc trồng 

thành hàng rào. Có thể trồng bằng cành hoặc trồng bằng hạt. Cây ưa đất cao ráo, ẩm ướt. 

Trồng bằng cành, cây mọc tốt và khoẻ [2]. 

III. THÀNH PHẦN HÓA HỌC 

 3.1. Các hợp chất bay hơi 

  Tinh dầu thu được sau quá trình cất kéo hơi nước từ lá S. alata được phân tích bằng 

phương pháp GC/MS xác định được 25 hợp chất, trong đó 15 hợp chất tồn tại dạng vết 

(<0,1%). Các hợp chất mono- và sesquiterpen chiếm thành phần chủ yếu như 1,8-cineol 

(39,8%), β-caryophyllen (19,1%), caryophyllen oxid (12,7%), bicyclogermacren (5,4%) và 

germacren D (5,5%) và limonen (5,2%) [15]. 

 
1,8-

cineol 

 
β-

caryophyllen 

 
Caryophyllen 

oxid 

 
Bicyclogermacren 

 
Germacren 

D 

 
Limonen 

Hình 2: Các hợp chất bay hơi từ lá S. alata 

 3.2. Các hợp chất không bay hơi 

  Các phương pháp phân lập thường bắt đầu bằng phương pháp chiết ngấm kiệt với 

ethanol hoặc methanol tạo cao toàn phần, sau đó chiết phân bố lỏng-lỏng với các dung môi 

có độ phân cực tăng dần. Kết hợp với các sắc ký cột, sắc ký lớp mỏng, HPLC và các phương 

pháp tinh chế, các hợp chất được tinh khiết hóa và xác định cấu trúc bằng phương pháp 

thích hợp. Các hợp chất nhóm flavonoid, anthranoid, purin… được trình bày với các thông 

tin về bộ phận đã phân lập hoạt chất. 
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 Các hợp chất tự nhiên được phân lập từ lá Muồng trâu bao gồm các flavonoid như 

kaempferol (1) [14,20], kaempferol-3-O-gentibiosid (2) [11-12], [25], kaempferol-3-O-β-

glucopyranosid (3) [6], apigenin (4), 7,4'-dihydroxy-5-methoxyflavon (5), diosmetin (6), 

dihydrokaempferol (7) [11], kaempferol 3-O-β-[β-(6'''-O-acetyl)-D-glucopyrano(1→6)]-D-

glucopyranosid (11), propelargonidin [21]; các anthranoid như aloe-emodin (12) [25], 

chrysophanol (13), emodin (14), rhein (15) [16], aloe-emodin-8-O-β-glucopyranosid (16), 

rhein methyl ester (17) [14], ω-hydroxyemodin (18), lunatin (19), physcion (20), ziganein 

(21) [11] và 1,3,8-trihydroxyanthraquinon (22) [25]; hợp chất stilben trans-resveratrol (25) 

[19] và hợp chất có nhân purin là adenin (26) [13]. Đặc biệt, đã phân lập được alkaloid từ 

lá S. alata là cassiaindolin (27) [27]. Hợp chất cassiaphenon A 2-O-β-D-glucopyranosid 

(29) lần đầu được phân lập từ dịch chiết lá S. alata. β-sitosterol (30) cũng được tìm thấy 

trong lá Muồng trâu [25]. 

  Ngoài ra trong hạt cũng có flavonoid, như chrysoeriol-7-O-(2″-O-β-D-

mannopyranosyl)-β-D-allopyranosid (8), rhamnetin-3-O-(2″-O-β-D-mannopyranosyl)-β-

D-allopyranosid (9) [22], luteolin (10), kaempferol [28]. Gần đây, 4-butylamin-10-methyl-

6-hydroxy cannabinoid dronabinol (28) là một alkaloid cũng được tìm thấy trong hạt S. 

alata [18]. 

  Từ dược liệu rễ, thân và cành S. alata, nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã công bố 

các hợp chất phân lập được như kaempferol-3-O-gentibiosid [11], 2-formyl-1,3,8-

trihydroxy anthraquinon (23) [7], ω-hydroxyemodin, lunatin, physcion, ziganein [19], hợp 

chất khung stilben trans-resveratrol [19]. Ngoài ra, đã phân lập được anthranoid alquinon 

(24) từ rễ Muồng trâu [29]. 

 

 

 

1. R1=R2=R3=R4=OH, R5=H 

2. R1=gentibiosid, R2=R3=R4=OH, R5=H 

3. R1=β-D-glucospyranosid, R2=R3=R4=OH, R5=H 

4. R1=H, R2=R3=R4=OH, R5=H 

5. R1=H, R2=OCH3, R3=R4=OH, R5=H 

6. R1=H, R2=R3=OH, R4=OCH3, R5=H 

8. 

R1=H, R2=OCH3, R3=(2″-O-β-D-

mannopyranosyl)-β-D-allopyranosid, R4=OH, 

R5=OCH3 

9. 
R1=(2″-O-β-D-mannopyranosyl)-β-D-

allopyranosid, R2=OH, R3=OCH3, R4=R5=OH 

10. R1=H, R2=R3=R3=R4=R5=OH 

11. 
R1= β-[β-(6'''-O-acetyl)-D-glucopyrano(1→6)]-D-

glucopyranosid, R2=R3=R4=OH, R5=H 

Hình 3: Cấu trúc các flavonoid từ Muồng trâu 

 

 
 

 

12. R1=R3=R4=H, R2=CH2OH 

13. R1=R3=R4=H, R2=CH3 

14. R1=R4=H, R2=CH2OH, R3=CH3 

15. R1=R3=R4=H, R2=COOH 

16. R1=R3=H, R2=CH2OH, R4= β-D-glucopyranosid 

17. R1=R3=R4=H, R2=COOCH3 

18. R1=R4=H, R2=CH2OH, R3=OH 

19. R1=R4=H, R2=OCH3, R3=OH 
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20. R1=R4=H, R2=OCH3, R3=CH3 

22. R1=R3=R4=H, R2=OH 

 
21 

 
23. R1=CHO, R2=OH 

24. R1=OH, R2=CHO 

 

 

Hình 4: Cấu trúc các anthranoid từ Muồng trâu 
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Hình 5: Các hợp chất khác được phân lập từ Muồng trâu 

IV. KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU LÁ MUỒNG TRÂU  

  Dược điển Việt Nam V đã có chuyên luận về Muồng trâu. Chuyên luận này bao gồm 

mô tả, vi phẫu, bột, định tính, thử tinh khiết, định lượng, chế biến, bảo quản, tính vị quy 
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kinh, công năng chủ trị, cách dùng, liều dùng và kiêng kỵ. Dưới đây là phần định tính, định 

lượng và thử tinh khiết dược liệu lá Muồng trâu [1]. 

 4.1. Định tính bằng phản ứng hóa học 

  Bột lá Muồng trâu được chiết nóng với dung môi acid sulfuric 25%, tiếp tục chiết 

phân bố với chloroform để thu dịch chiết kém phân cực. Dùng phản ứng Borntrager để định 

tính thành phần anthranoid. 

 4.2. Định tính bằng sắc ký lớp mỏng (SKLM) 

  Lấy 20 mL dịch chiết EtOH 96% của bột lá Muồng trâu (2 g) được bay hơi đến cắn 

và đun với 11 mL acid HCl 1%. Dịch thủy phân được lắc với 20 mL ether ethylic, cô đặc 

phân đoạn ether ethylic còn 2 ml làm dung dịch thử. 

  Dung dịch chuẩn: dung dịch chrysophanol 0,1% trong cồn 96% hoặc sử dụng quy 

trình chuẩn bị dung dịch thử đối với bột lá Muồng trâu (chuẩn). 

  Pha tĩnh: silica gel G. Hệ dung môi khai triển: n-hexan-ethyl acetat (5:1). Quan sát 

sắc ký đồ dưới UV 366 nm hoặc sử dụng hơi amoniac kết hợp quan sát dưới ánh sáng 

thường. Các vết trên sắc ký đồ của dung dịch thử và đối chiếu phải có màu sắc, Rf tương 

đương nhau. 

 4.3. Định lượng bằng phương pháp UV-Vis 

  Dược điển Việt Nam V sử dụng phương pháp định lượng bằng UV-Vis để xác định 

hàm lượng dẫn chất 1,8-dihydroanthraquinon có trong bột lá Muồng trâu. 

  Nguyên tắc: Dược liệu được lần lượt thủy phân bằng acid acetic băng và chiết phân 

bố với ether ethylic nhằm thủy phân anthranoid dạng kết hợp và thu lấy toàn bộ lượng 

anthranoid tự do sẵn có và mới tạo thành. Dịch ether thu được lắc với dung dịch kiềm-

amoniac trong 5 phút 4 lần với mục đích trung hòa acid dư và thực hiện phản ứng 

Borntrager. Dẫn chất anthranoid sinh ra từ phản ứng Borntrager trong lớp kiềm sẽ được gộp 

và sử dụng cho việc đo quang ở bước sóng 520 nm. 

  Đường chuẩn được xác định bằng mật độ quang của một dãy dung dịch cobalt clorid 

(CoCl2.6H2O) có nồng độ từ 0,2-0,5% tại bước sóng 520 nm. Quy ước mật độ quang của 

dung dịch cobalt clorid 1 % bằng mật độ quang của 0,36 mg 1,8-dihydroanthraquinon trong 

100 mL dung dịch kiểm – amoniac. 

 4.4. Thử tinh khiết 

  Độ ẩm lá không quá 13%, tro toàn phần không quá 5%, tro không tan trong HCl 

không quá 0,7%, tạp chất không quá 0,5%. 

V. TÁC DỤNG DƯỢC LÝ 

 5.1. Tác dụng giảm đau-kháng viêm 

  Cassiaindolin-một alkaloid được phân lập từ phân đoạn n-hexan của dịch chiết toàn 

phần lá S. alata-đã cho thấy tác dụng giảm đau tiềm năng thông qua thử nghiệm gây cơn 

đau quặn bằng acid acetic trên mô hình chuột bạch Swiss Webster. Các phân đoạn thu được 

từ cao n-hexan, dựa trên phương pháp phân lập theo định hướng tác dụng sinh học, cho kết 

quả làm giảm số cơn đau quặn bởi tác nhân acid acetic ở chuột tại liều 125 mg/kg trọng 

lượng. Thử nghiệm phân tán mẫu thử (phân đoạn từ cao n-hexan, cassiaindolin) trong 10 

mL dầu ngô và sử dụng acid mefenamic (35%) trong dung môi nước làm chất giảm đau đối 

chứng. Kết quả cho thấy cassiaindolin (liều 125 mg/kg thể trọng chuột) thể hiện hoạt tính 

giảm đau đạt 49,4% so với lô chứng không sử dụng chất giảm đau. Các phân đoạn từ cao n-
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hexan cho kết quả giảm đau cao nhất tương đương với khi sử dụng cassiaindolin cùng liều 

(43,6% và 51,4%). Lô đối chứng sử dụng acid mefenamic đạt hiệu quả giảm đau 74,1% 

[27]. 

  Tác dụng kháng viêm của alkaloid cassiaindolin phân lập từ lá S. alata được đánh 

giá qua mô hình gây phù bàn chân chuột bằng carrageenan. Kết quả cho thấy tác dụng kháng 

viêm của cassiaindolin từ lá Muồng trâu rất khả quan (57,1% tại liều 75 mg/kg) [27]. 

 5.2. Tác dụng kháng khuẩn-kháng nấm 

  Alkaloid 4-butylamin-10-methyl-6-hydroxy cannabinoid dronabinol từ hạt S. alata 

đã chứng minh thể hiện hoạt tính kháng khuẩn-kháng nấm trên các chủng vi sinh vật thử 

nghiệm. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của alkaloid là 6,5-50 mg/mL. Thử nghiệm này 

góp phần chứng minh cho phương pháp dân gian sử dụng hạt S. alata trong điều trị các bệnh 

về da. Hiệu quả ức chế các vi sinh vật thử nghiệm của alkaloid cannabinoid dronabinol tạo 

tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo về phương pháp chữa trị mụn nhọt, chàm, lở loét, 

chốc lở ở trẻ sơ sinh… [27]. Dịch chiết methanol từ lá, thân và hạt của S. alata được khảo 

sát tính kháng khuẩn-kháng nấm dùng gentamycin và griseofulvin làm chất đối chiếu, cao 

chiết methanol cho thấy tính kháng khuẩn tiềm năng ở một vài chủng vi khuẩn như 

Streptococcus pyogenes, Streptococcus saprophyticus kháng methicillin, Staphylococcus 

epidermis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Shigella dysentery, 

Salmonella typhi và cho tác dụng kháng nấm khả quan trên chủng Fusarium specie [28]. 

 5.3. Tác dụng kháng ký sinh trùng 

  Dịch chiết từ lá S.alata cho thấy hiệu quả tiêu diệt sán dây gà (Raillietina tetragona) 

và sán dây chuột (Hymenolepis diminuta). Dịch chiết làm tê liệt, gây tổn thương hình thái 

không phục hồi. Thử nghiệm thu về kết quả tỉ lệ sống sót của kí sinh trùng càng giảm khi 

nồng độ dịch chiết dược liệu tăng lên [8]. 

 5.4. Tác dụng trên hệ tiêu hóa 

  5.4.1. Tác dụng nhuận tràng 
   Đánh giá tác dụng nhuận tràng của dịch chiết lá S. alata trên chuột cho thấy liều 

gây ra tác dụng sinh học lên đến 200 mg/kg thể trọng chuột [5]. Trong một khảo sát tính 

chất đối kháng muối magnesi, nước sắc lá S. alata đã được thử nghiệm trên mô hình mù 

đơn ngẫu nhiên có đối chứng. 80 bệnh nhân tham gia nghiên cứu được chia làm 3 nhóm 

ngẫu nhiên tương ứng với 3 loại thuốc khác nhau: 120 mL nước nóng (nhóm placebo), 8 g 

MgSO4 + 1,2 g MgCO3 pha trong nước nóng (nhóm đối chiếu) hoặc 3-6 g nước sắc là S. 

alata (tương đương 40 mg dẫn xuất hydroxyanthracen) hòa trong nước nóng. S. alata thể 

hiện tác dụng nhuận tràng trong 24 giờ lên đến 83%, gần như tương đương với nhóm đối 

chiếu là 86%, trong khi nhóm placebo là 18%. Mặc dù nghiên cứu này vẫn còn hạn chế về 

mặt thiết kế thí nghiệm, vẫn có thể đưa ra kết luận về tác dụng nhuận tràng của lá S. alata 

[24]. 

  5.4.2. Tác dụng trên gan 
   Tác dụng chống sỏi mật của dịch chiết nước lá S. alata đã được nghiên cứu trên 

chuột và cho hiệu quả điều trị ở liều 15 mg/kg thể trọng chuột. Dù tiềm thời kéo dài hơn so 

với lô chứng dương sử dụng cyclobutyrol, nhưng tác dụng của dịch chiết Muồng trâu kéo 

dài hơn ở cùng liều điều trị. Ở liều cao hơn (30 mg/kg), dịch chiết dược liệu hầu như không 

có tác dụng hoặc thậm chí gây tắc mật [11]. 
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  5.4.3. Tác dụng điều trị đái tháo đường 
   Emodin làm giảm nồng độ glucose máu hiệu quả. Mô hình thử nghiệm được thực 

hiện trên chuột, sử dụng alloxan là tác nhân gây đái tháo đường và chuẩn đối chiếu là 

glibenclamid. Emodin thể hiện hoạt tính thông qua sự ghi nhận ổn định về các chỉ số sinh 

hóa của chuột như nồng độ các loại cholesterol, nồng độ albumin và globulin huyết tương, 

hoạt độ hexokinase và glucose-6-phosphat dehydrogenase. Các chỉ số ở lô sử dụng emodin 

gần như tương đương so với lô đối chứng không tiêm alloxan. Cơ chế được giải thích là do 

emodin ức chế α-glucosidase và α-amylase [23]. 

VI. CÔNG DỤNG  

  Lá Muồng trâu dùng trị viêm da thần kinh, hắc lào, eczema, ngứa ở ngoài da, mụn 

nhọt sưng lở, táo bón, viêm gan, da vàng. Bột lá và bột thân uống hằng ngày tác dụng nhuận 

tràng hoặc xổ tùy liều sử dụng. Hạt trị giun đũa, nhuận tràng, tẩy xổ, bệnh ngoài da. Lá 

Muồng trâu còn dùng trị ghẻ cho gia súc [2]. 

VII. ĐỘC TÍNH 

 7.1. Độc tính cấp 

  Rượu thuốc S. alata (tỉ lệ dược liệu/ethanol 53% là 1/10) cho kết quả LD50 đường 

uống trên chuột là 1459,3 mg/kg thể trọng chuột. So sánh với các dược liệu khác như Lô 

hội (Aloe vera), Cam đắng (Citrus aurantium) và Mã đề (Plantago major), S. alata có độc 

tính cấp cao hơn [18]. 

 7.2. Độc tính bán cấp 

  Một nghiên cứu về độc tính bán cấp của S. alata được công bố đã chỉ ra rằng nồng 

độ hemoglobin và số lượng hồng cầu ở lô chuột cho uống dịch chiết nước từ lá S. alata (liều 

150 mg/kg thể trọng chuột/ngày) giảm đáng kể sau 14 ngày. Các chỉ số sinh lý khác của 

chuột cũng bị ảnh hướng, cụ thể, sụt cân, giảm dung tích hồng cầu (PCV), tăng thể tích 

trung bình hồng cầu (MCV) và lượng hemoglobin trung bình trong hồng cầu (MCH), trong 

khi nồng độ hemoglobin trung bình hồng cầu (MCHC) không thay đổi [23]. Trong một 

nghiên cứu khác, chuột được cho ăn một lượng lá khô S. alata tương ứng với tỉ lệ 2% hoặc 

10% khối lượng thức ăn, hoặc cho uống nước có hòa tan 100 mL dịch chiết ethanol lá S. 

alata. Thử nghiệm đã ghi nhận được các tổn thương trên gan kèm theo sự bất thường ở thận 

và đường tiêu hóa, chủ yếu ở nhóm sử dụng lá khô trong thực phẩm. Các chỉ số sinh hóa 

liên quan đến chức năng gan và thận (ALT, creatinin, nồng độ protein toàn phần, albumin, 

globulin) tăng ở tất cả các cá thể tiêu thụ S. alata trong thức ăn hoặc nước uống. Chỉ số sinh 

hóa máu ít chịu ảnh hưởng bởi việc sử dụng S. alata khi so sánh với nhóm chứng không 

dùng thuốc sau 4 tuần, cụ thể là RBC tăng nhẹ sau 2 tuần [30]. 

VIII. TRIỂN VỌNG NGHIÊN CỨU 

Dựa vào những nghiên cứu đã trình bày, dữ liệu về thành phần hóa học và tác dụng dược lý 

của S. alata sẽ hữu ích cho định hướng nghiên cứu dược liệu Muồng trâu trong tương lai. 

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu về hóa hợp chất tự nhiên của S. alata chỉ tập trung vào 

các bộ phận là lá, thân và hạt; trong khi các nghiên cứu trên rễ và hoa vẫn còn rất ít. Bên 

cạnh đó, sự bỏ ngỏ câu trả lời rõ ràng cho cơ chế tác dụng của những hợp chất hay phân 

đoạn có tác dụng sinh học vẫn là một nguồn ý tưởng cho các công trình nghiên cứu về sau. 



TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ – SỐ 28/2020 

187 

 

Tóm lại, S. alata là dược liệu có nhiều triển vọng trong các nghiên cứu tác dụng cũng như 

phát triển chế phẩm trong tương lai. 

VIII. KẾT LUẬN 

Bài báo tổng hợp những nghiên cứu về thực vật học, thành phần hóa học và những tác dụng 

sinh học nổi bật của cây Muồng trâu. Các hợp chất tự nhiên chiết xuất từ S. alata đã được xác 

định công thức và hàm lượng, với thành phần chủ yếu là các saponin, anthranoid, flavonoid, 

terpenoid và các glycosid. Bên cạnh đó, các alkaloid có hoạt tính sinh học cũng đã được phân 

lập và thử nghiệm trên mô hình in vivo. Các kết quả thu được từ các nghiên cứu về tác dụng 

sinh học các dịch chiết từ bộ phận khác nhau của S. alata đã cho thấy tiềm năng ứng dụng trong 

phạm vi dược học. Tóm lại, Muồng trâu là một dược liệu với nhiều hợp chất chuyển hóa thứ 

cấp với hàm lượng đáng chú ý và nhiều tác dụng sinh học quan trọng. 
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